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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Giải phương trình 
3(𝑥 − 2)(𝑥 − 9)

𝑥 − 2
= 0. Tính giá trị vế trái tại 𝑥 = 12.

A. 0 B. 3 C. 90 D. 9

Câu 2. Bảo tàng bán 45 vé gồm người lớn và trẻ em, thu 2950 nghìn đồng. Vé người lớn 70 nghìn đồng, vé trẻ 

em 60 nghìn đồng. Tính tiền thu từ vé người lớn.

A. 1750 nghìn đồng B. 2950 nghìn đồng C. 1500 nghìn đồng D. 1400 nghìn đồng

Câu 3. Cho 𝑈 =
√

343, 𝑉 =
√

112 xét 𝐹 = 231
𝑈 − 𝑉

 và 𝐺 = 33
𝑈 + 𝑉

. Sau khi khử căn thức ở mẫu, viết 𝐹 =
𝑓
√

7 và 𝐺 = 𝑔
√

7. Tính 𝐹𝐺.

A. 11 B. 231 C. 33 D. 9

Câu 4. Từ 𝑃  ngoài đường tròn tâm 𝑂, bán kính 39 cm, kẻ tiếp tuyến 𝑃𝐴. Biết 𝑃𝑂 = 65 cm. Tính 𝑃𝐴 theo cm.

A. 26 cm B. 104 cm C. 52 cm D. 65 cm

Câu 5. Cho phương trình 5𝑥2 − 80𝑥 + 275 = 0. Ký hiệu hai nghiệm 𝑥1 < 𝑥2. Tìm nghiệm nhỏ 𝑥1.

A. 11 B. 5 C. 10 D. −11

Câu 6. Đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥2 (𝑎 > 0) đi qua điểm 𝑀(10; 600). Tìm hoành độ dương của điểm có tung độ 294.

A. 7 B. 49 C. −7 D. 294

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Giải hệ {5𝑥+4𝑦=105
2𝑥+5𝑦=76 . Tìm thành phần 𝑥 của nghiệm hệ.

Câu 8. Hai đường tròn bán kính 𝑅 = 17 cm và 𝑟 = 8 cm, với 𝑅 > 𝑟. Khoảng cách hai tâm có thể thay đổi. Tính 

khoảng cách hai tâm khi tiếp xúc ngoài.

Câu 9. Cho 𝐴 = −8, 𝐵 = 216 và 𝐶 = 8. Dùng căn bậc ba thực. Tính 
3√𝐴 + 3

√
𝐵.
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Câu 10. Đường tròn tâm 𝑂, bán kính 272 cm. Đường thẳng 𝑙 cách 𝑂 một khoảng 128 cm và cắt đường tròn tại 

𝐴, 𝐵. Một đường thẳng khác 𝑡 song song với 𝑙 và tiếp xúc đường tròn. Tính khoảng cách nhỏ nhất có thể giữa 

hai đường thẳng 𝑙, 𝑡.
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